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BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN DỰ THI

Môn thi:

Học kỳ 2 Năm học 2024 - 2025

Chuẩn kiến thức chuyên ngành (TKT)

PHÒNG KHẢO THÍ

Module 1STT Họ và tên NĂNG LỰC Ghi chúMSSV Module 2

Ngµy thi: 30/03/2025MMH:(ENGL4199)

Đề Điểm BandĐề Điểm Band

Module 3

Đề Điểm Band

1 Đào Thị Hoàng Anh Đạt1957012008 3590 563700 56 3942 56

2 Bùi Ngọc Phương Dung Đạt2157010103 3590 632700 52 3942 56

3 Lê Thị Kim Dung2157013011 Vắng thi

4 Huỳnh Thị Thu Hà2057012043 Vắng thi

5 Nguyễn Thị Thu Hiền Không đạt2157010226 1257 392101 48 2345 45

6 Mai Sơn Hiếu Không đạt1857010103 2257 543101 57 2345 50

7 Nguyễn Gia Huy Đạt2157010256 3590 663700 56 3942 60

8 Phan Minh Huy Không đạt2257012066 1590 351700 36 1942 44

9 Nguyễn Huỳnh Đạt2157010271 3257 593101 58 3345 61

10 Tạ Nguyên Hương Đạt2167010023 3590 673700 69 4942 71

11 Nguyễn Hữu Lam Khánh Đạt2157010297 3590 653700 65 3942 62

12 Bùi Nguyễn Phương Linh Đạt2157010333 2257 513101 55 3345 55

13 Trần Thị Mỹ Linh Không đạt21H70B0006 1257 411101 43 2345 46

14 Nguyễn Thị Thanh Mai Không đạt2057010403 2257 502101 53 3345 56

15 Phan Trần Minh Ngọc Đạt2157013071 3257 602101 52 3345 62

16 Nguyễn Trọng Nhân2157010489 Vắng thi

17 Nguyễn Hoàng Bích Phượng Không đạt2057010642 2590 543700 56 2942 52

18 Đặng Hồng Phương Không đạt21H70B0010 1590 322700 46 1942 40
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Module 1STT Họ và tên NĂNG LỰC Ghi chúMSSV Module 2
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Đề Điểm BandĐề Điểm Band

Module 3

Đề Điểm Band

19 Trần Thị Như Quỳnh2157010611 Vắng thi

20 Phan Thị Cẩm Tiên Đạt21H70B0013 2257 543101 58 3345 59

21 Nguyễn Phượng Tuyền2157010837 Vắng thi

22 Phan Thị Thanh Thảo Không đạt2157013099 2590 472700 52 2942 51

23 Âu Thị Anh Thư Đạt2157010687 3590 623700 68 3942 61

24 Nguyễn Anh Thư Không đạt2157010705 2257 472101 53 3345 55

25 Nguyễn Bảo Trân Không đạt2157013116 2257 533101 56 2345 52

26 Phạm Phương Uyên Không đạt2157010863 2257 451101 37 1345 40

27 Bùi Thị Cẩm Vân Đạt2157010870 3590 553700 64 3942 58

28 Lê Thị Khánh Vi Không đạt2157010881 1257 381101 40 2345 46

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Lê Thị Vũ Anh

Sè sinh viªn dù thi : 23
Ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2025

CÁN BỘ TỔNG HỢP ĐIỂM
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn n¨ng lùc : 11

Sè sinh viªn v¾ng thi : 5
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